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1 BÙI TUẤN KHẢI 05/09/2007 APT 517 16.11 16.11 2 0.25 0.25 16.36

2 BÙI VŨ PHƯƠNG NAM 29/03/2007 APT 715 20.89 20.89 2 0.25 0.25 21.14

3 CAO NGUYỄN THÀNH PHÚC 10/05/2007 APT 614 18.26 18.26 2 0.25 0.25 18.51

4 DƯƠNG ĐỨC CHÍ 12/03/2007 APT 910 26.03 26.03 2 0.25 0.13 26.16

5 ĐẶNG ĐÌNH VIỆT HIẾU 30/03/2007 APT 602 17.97 17.97 3 17.97

6 ĐẶNG TUẤN HƯNG 14/10/2007 APT 577 17.42 17.42 2 0.25 0.25 17.67

7 ĐINH KỲ QUỐC TÀI 01/07/2007 APT 432 14.07 14.07 2 0.25 0.25 14.32

8 ĐOÀN BẢO MINH 27/02/2007 APT 748 21.80 21.80 2 0.25 0.25 22.05

9 ĐOÀN KIM LONG 22/08/2007 APT 447 14.47 14.47 3 14.47

10 ĐỖ MẠNH DŨNG 26/09/2007 APT 642 19.05 19.05 2 0.25 0.25 19.30

11 ĐỖ MINH DUY 28/03/2007 APT 774 22.33 22.33 2 0.25 0.25 22.58

12 ĐỖ NGUYỄN PHÚ THỊNH 01/03/2007 APT 598 17.89 17.89 3 17.89

13 ĐỖ QUANG TRUNG 15/10/2007 (HSA) – Q21 86 21.94 21.94 2 0.25 0.25 22.19

14 ĐỖ THÀNH BÌNH 09/12/2007 APT 858 24.50 24.50 3 24.50

15 ĐỖ TRỌNG HOÀNG ANH 13/11/2007 APT 404 13.40 13.40 3 13.40

16 ĐỖ XUÂN ÚT LỘC 16/12/2006 APT 363 12.09 12.09 2 0.25 0.25 12.34

17 HÀ PHẠM THÁI DƯƠNG 25/11/2007 APT 557 16.95 16.95 2 0.25 0.25 17.20

18 HOÀNG ANH KIỆT 03/03/2007 APT 520 16.17 16.17 3 16.17

19 HOÀNG DUY HẢI 16/07/2007 APT 568 17.20 17.20 2 0.25 0.25 17.45

20 HOÀNG GIA THỌ 22/06/2007 APT 700 20.46 20.46 3 20.46

21 HUỲNH ĐĂNG KHOA 15/11/2007 APT 484 15.54 15.54 2 0.25 0.25 15.79

22 LẠI HỒNG PHÚC 08/08/2007 APT 545 16.70 16.70 3 16.70

23 LÊ ANH TÀI 03/01/2007 APT 686 20.15 20.15 2 0.25 0.25 20.40

24 LÊ BÁ KHANH 15/11/2007 APT 795 22.93 22.93 3 22.93

25 LÊ ĐĂNG KHOA 24/09/2007 APT 822 23.71 23.71 2 0.25 0.21 23.92

26 LÊ GIA BẢO 09/05/2007 APT 709 20.71 20.71 2 0.25 0.25 20.96

27 LÊ HUY HOÀNG 14/12/2007 APT 819 23.65 1.25 24.90 3 24.90

28 LÊ NHẬT MINH 07/08/2007 APT 654 19.39 19.39 3 19.39

29 LÊ PHẠM HOÀNG THANH 12/06/2007 APT 736 21.52 21.52 2 0.25 0.25 21.77

30 LƯU PHƯỚC HẬU 06/04/2007 APT 535 16.46 16.46 2NT 0.5 0.50 16.96

31 MAI NHỰT THÔNG 03/09/2007 APT 686 20.15 20.15 2 0.25 0.25 20.40

32 MAI XUÂN TÙNG 17/10/2007 APT 596 17.84 17.84 2 0.25 0.25 18.09

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC QUY ĐỔI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC APT và HSA
(Điểm xét tuyển đã bao gồm điểm ĐGNL của ĐH TPHCM hoặc ĐHQG Hà Nôi sau khi quy đổi + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên đối tượng )
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33 NGÔ HOÀNG DUY 01/10/2007 APT 561 17.05 17.05 2 0.25 0.25 17.30

34 NGÔ THÀNH DANH 31/12/2007 APT 435 14.14 14.14 2 0.25 0.25 14.39

35 NGÔ VIỆT  HÙNG 04/07/2007 APT 433 14.09 14.09 2 0.25 0.25 14.34

36 NGUYỄN BÙI ANH ĐỨC 23/04/2007 APT 675 19.89 19.89 2 0.25 0.25 20.14

37 NGUYỄN BÙI ANH NAM 23/04/2007 APT 673 19.84 19.84 2 0.25 0.25 20.09

38 NGUYỄN BÙI MINH KHÁNH 18/06/2007 APT 790 22.79 22.79 2 0.25 0.24 23.03

39 NGUYỄN ĐĂNG BẢO 11/06/2007 APT 593 17.76 17.76 2 0.25 0.25 18.01

40 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 07/08/2007 APT 643 19.08 19.08 2NT 0.5 0.50 19.58

41 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 10/11/2007 APT 561 17.05 17.05 3 17.05

42 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 22/02/2007 APT 568 17.20 17.20 2NT 0.5 0.50 17.70

43 NGUYỄN GIA BẢO 03/03/2007 APT 756 21.96 21.96 3 21.96

44 NGUYỄN HOÀNG GIA MẪN 31/03/2007 APT 825 23.78 23.78 2 0.25 0.21 23.99

45 NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH 14/02/2007 APT 448 14.50 14.50 2 0.25 0.25 14.75

46 NGUYỄN HOÀNG SƠN 03/10/2007 APT 753 21.90 21.90 2 0.25 0.25 22.15

47 NGUYỄN HỒ HỒNG PHƯƠNG 02/09/2007 APT 893 25.64 25.64 2 0.25 0.15 25.79

48 NGUYỄN HUY BẢO 01/04/2007 APT 777 22.41 22.41 2 0.25 0.25 22.66

49 NGUYỄN HỮU HUY 14/05/2007 APT 414 13.65 13.65 3 13.65

50 NGUYỄN KIM BẢO ÂN 20/08/2007 APT 697 20.39 20.39 3 20.39

51 NGUYỄN KHÁNH DUY 09/09/2007 APT 792 22.85 22.85 2 0.25 0.24 23.09

52 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 07/12/2007 APT 657 19.47 19.47 3 19.47

53 NGUYỄN LÊ ANH TUẤN 14/05/2007 APT 674 19.87 19.87 2 0.25 0.25 20.12

54 NGUYỄN MẠNH HOÀNG 05/09/2007 APT 619 18.37 18.37 2 0.25 0.25 18.62

55 NGUYỄN MINH KHÔI 06/04/2007 APT 783 22.56 22.56 3 22.56

56 NGUYỄN MINH KHÔI 21/09/2007 (HSA) – Q21 68 16.55 16.55 3 16.55

57 NGUYỄN NGÔ ĐẠI LÂM 02/04/2007 APT 847 24.26 0.75 25.01 2 0.25 0.17 25.18

58 NGUYỄN NGÔ TRỌNG PHÚC 09/12/2007 APT 567 17.18 17.18 2 0.25 0.25 17.43

59 NGUYỄN PHI LÂM 12/02/2007 APT 894 25.67 25.67 2 0.25 0.14 25.81

60 NGUYỄN QUANG SÁNG 04/07/2007 APT 411 13.60 13.60 3 13.60

61 NGUYỄN QUỐC HÙNG 16/11/2007 (HSA) – Q21 69 16.79 16.79 3 16.79

62 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 07/10/2007 APT 928 26.39 26.39 2 0.25 0.12 26.51

63 NGUYỄN TẤN PHÚ 26/03/2007 APT 468 15.07 15.07 2NT 0.5 0.50 15.57

64 NGUYỄN TRẦN ANH KHOA 05/10/2007 APT 787 22.69 22.69 2 0.25 0.24 22.93

65 NGUYỄN VĂN TRỌNG 06/10/2007 APT 507 15.93 15.93 1 0.75 0.75 16.68

66 NGUYỄN VÕ MINH NHẬT 13/04/2007 APT 757 21.98 21.98 2 0.25 0.25 22.23
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67 NGUYỄN VŨ KHÁNH DUY 01/02/2007 APT 485 15.56 15.56 2 0.25 0.25 15.81

68 PHẠM CHÍ HÀO 11/05/2006 APT 687 20.17 20.17 2 0.25 0.25 20.42

69 PHẠM GIA HUY ANH 14/10/2007 APT 778 22.43 22.43 3 22.43

70 PHẠM KHẮC MINH HOÀNG 08/02/2007 APT 494 15.70 15.70 2 0.25 0.25 15.95

71 PHẠM PHÚ THÀNH 11/01/2007 APT 424 13.87 13.87 2 0.25 0.25 14.12

72 PHẠM QUỐC KHÁNH 24/02/2007 APT 731 21.38 21.38 2 0.25 0.25 21.63

73 PHẠM TRUNG DŨNG 30/09/2007 APT 805 23.26 23.26 2 0.25 0.22 23.48

74 PHAN GIA HUY 26/01/2007 APT 466 15.00 15.00 2 0.25 0.25 15.25

75 PHAN VÕ MINH HIẾU 13/10/2007 APT 545 16.70 16.70 3 16.70

76 THIỆU NGUYỄN QUANG HẢI 24/08/2007 APT 390 12.94 12.94 2 0.25 0.25 13.19

77 TRẦN BÁ QUYẾT 15/07/2007 APT 709 20.71 20.71 2 0.25 0.25 20.96

78 TRẦN ĐÌNH TRUNG 05/11/2007 APT 741 21.64 21.64 2 0.25 0.25 21.89

79 TRẦN HÀ NHẬT NAM 30/06/2007 APT 799 23.06 23.06 3 23.06

80 TRẦN MINH NHẬT 08/11/2007 (HSA) – Q02 78 19.33 19.33 2NT 0.5 0.50 19.83

81 TRẦN NGUYỄN ANH DŨNG 14/11/2007 APT 827 23.84 23.84 3 23.84

82 TRẦN NGUYỄN MINH THƯ 01/05/2007 APT 434 14.12 14.12 2 0.25 0.25 14.37

83 TRẦN QUỐC ĐỨC 20/08/2007 APT 621 18.41 18.41 2 0.25 0.25 18.66

84 TRẦN VIỆT TIẾN 09/06/2007 APT 483 15.52 15.52 3 15.52

85 TRƯƠNG HỮU PHÚC 18/01/2007 APT 539 16.55 16.55 2 0.25 0.25 16.80

86 TRƯƠNG PHƯƠNG NAM 17/10/2007 APT 443 14.36 14.36 1 0.75 0.75 15.11

87 TRƯƠNG TUẤN MINH 16/11/2007 APT 456 14.73 14.73 2 0.25 0.25 14.98

88 TRƯƠNG TRÍ TRƯỜNG 30/11/2007 APT 668 19.72 19.72 1 0.75 0.75 20.47

89 TRƯƠNG VĂN HUY 28/02/2007 APT 612 18.22 18.22 2 0.25 0.25 18.47

90 VĂN HUY CƯỜNG 05/06/2007 APT 515 16.08 16.08 2 0.25 0.25 16.33

91 VÕ GIA CHÂU KIỆT 30/09/2007 APT 381 12.68 12.68 2 0.25 0.25 12.93

92 VÕ XUÂN TRƯỜNG 03/02/2007 APT 609 18.15 18.15 3 18.15
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